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Ch ng 5ươ
C U TRÚC TH  TR NGẤ Ị ƯỜ

1. Th  tr ngị ườ
• Khái ni mệ
• Các tiêu th c phân lo iứ ạ
2. C u trúc tấ 2

• T2 CTHH
• ĐQ
• T2 CTr không hoàn h oả



  

KHÁI NI MỆ



  



  

Các tiêu th c phân lo iứ ạ
• S  l ng ng i bán và muaố ượ ườ
• Tính ch t c a s n ph mấ ủ ả ẩ
• Thông tin KT

• S c m nh th  tr ngứ ạ ị ườ
• Rào c nả
• Hình th c c nh tranh phi giáứ ạ



  

Các lo i th  tr ngạ ị ườ
• C nh tranh hoàn h oạ ả
• C nh tranh không hoàn h oạ ả

- C nh tranh đ c quy nạ ộ ề
- Đ c quy n t p đòanộ ề ậ

• Đ c quy nộ ề
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 TH  TR NGỊ ƯỜ
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S C M NH TH  TR NGỨ Ạ Ị ƯỜ
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TH  TR NG C NH TRANH Ị ƯỜ Ạ
HOÀN H OẢ

• Vô s  ng i mua, ng i bán  ố ườ ườ
• S n ph m đ ng nh tả ẩ ồ ấ
• Thông tin hoàn h oả
• Gia nh p và rút lui t  doậ ự
• Không c n hình th c qu ng cáoầ ứ ả



  

Đ c đi m c a DN CTHHặ ể ủ

• QDN << Qt => DN CTHH k có 
SMTT

• Là “ng i” ch p nh n giá c  tườ ấ ậ ả 2

• D≡ P = MR = AR

      ( AR = TR/Q = P.Q/Q=P)
• D c a DN là D n m ngangủ ằ



  

Đ NG C U VÀ DOANH THU ƯỜ Ầ
C N BIÊN C A HÃNG CTHHẬ Ủ

D=MR

Q

P

Q

P

E
PE

QE

P*

Q1           Q2    Q3

D

S

      Th  tr ng CTHHị ườ        Hãng CTHH
                - Đ ng c u D n m ngang t i ườ ầ ằ ạ

m c ứ        giá cân b ng c a th  tr ngằ ủ ị ườ
      - “ng i ch p nh n giá”ườ ấ ậ
      - MR=MC => P = MR => P = MC



  

T I ĐA HÓA L I NHU N Đ I V I Ố Ợ Ậ Ố Ớ
HÃNG CTHH

P

Q

P* D=MR

MC

Q1        Q*      Q2

E

•    Doanh nghi p so sánh gi a P vàệ ữ
  MC t i m i m c s n l ngạ ỗ ứ ả ượ
   P > MC ⇒ ↑Q s  ẽ ↑ ∏
   P < MC ⇒ ↓Q s  ẽ ↑∏
  T i Qạ *:     P = MC ⇒∏max

•   Qui t cắ : hãng CTHH ch p ấ
nh n giá th  tr ng và ch n ậ ị ườ ọ
s n l ng Q* khi MC=P ả ượ
nh m thu đ cằ ượ  ∏ max



  

HÒA V NỐ

∏= 0P=AC

             P=MC

⇒QHV = Q0

⇒P = MC =PHV=P0

(Q0=FC/(P0-AVC)

AVCMIN=AVCq=0

ATC

MC

MC = ATCMIN

p0

Q0



  

QUY T Đ NH SX C A DN CTHHẾ Ị Ủ
 TRONG NG N H NẮ Ạ

Π > 0

ATC

P

Q

ATC

P*
  hãng lựa chọn hãng lựa chọn 
sản lượng Q*sản lượng Q*

theo nguyên tắc theo nguyên tắc 
  P = MCP = MC

∏∏   max = TRTCmax = TRTC
    = Q* (P  ATC*)= Q* (P  ATC*)

  P > ATC P > ATC 
=> => ∏∏  > 0 > 0

MC

Q*Q*



  

TI P T C  S N XU TẾ Ụ Ả Ấ

∏< 0 

AVCMIN<P<ACMIN

(AVCMIN=AVCq=0)

P =MC =>Q =>
∏.

ATC

MC

PT

QT

P

Q

AVC

AVCATC

AFC
FC

Π<0



  

ĐÓNG C A S N XU TỬ Ả Ấ

∏< 0 

   P ≤ AVCMIN

 AVCMIN=AVCq=0

 + Khi  P = AVCMIN 

 thì DN l  toàn b  FCỗ ộ
 + N u P < AVCế MIN

 thì DN l  toàn b  FCỗ ộ
 và l  thêm 1 ph n VCỗ ầ

AVC

MC

ATCFC=П<0

AFC

AVC

P

Q

Pđ/c

Qđ/c

ATC



  

QĐSX ?

  DN QĐSX: P = MC
•   ΠMAX > 0 t i Pạ *,Q*

•   Π = 0  P0 , Q0

  hòav n: MC=ACố min

•   Π < 0  Pt , Qt

 DN Ti p t c sx khiế ụ
  AVCmin< P < ACmin 
• Π < 0  PĐ/C ,QĐ/C

   DN đóng c a sx   ử
   PĐ/C.SX ≤ AVCMIN

AVCMIN=AVCq=0

  

P

Q

MC

ATC

AVC

AFC

P*

P0

Pt

PĐ/C

QĐ/C  Qt  Q0   Q*
   



  

Đ ng cung c a DN CTHH ườ ủ
trong ng n h nắ ạ

•  DN X§ q*cạnh tranh t¬ng øng víi sù 
thay ®æi cña P th«ng qua ®êng MC 
⇒MC ®ãng vai trß nh ®êng cung ng¾n 
h¹n, nhng

• khi P≤ AVCmin⇒DN chÊm døt SX
∀⇒ ®êng cung cña DN c¹nh tranh lµ mét 

phÇn cña ®êng MC tÝnh tõ ®iÓm 
AVCmin trë lªn

• PS = MC (P> AVCMIN ) 



  

TH NG D  TIÊU DÙNG VÀ TH NG Ặ Ư Ặ
D  S N XU T TRONG NG N H NƯ Ả Ấ Ắ Ạ

-Đ ng c u D ph n ánh MUườ ầ ả
- T i mi n MU>P ng i tiêu ạ ề ườ
dùng có l iợ
- Ng i tiêu dùng thu đ c ườ ượ
th ng d  tiêu dùng t  t t c  các ặ ư ừ ấ ả
đ n v  tr  đ n v  cu i cùngơ ị ừ ơ ị ố
- Th ng d  tiêu dùng là di n tích ặ ư ệ
d i đ ng  D, trên m c giáướ ườ ứ

-Đ ng cung S ph n ánh MCườ ả
- T i mi n MC<P ng i s n ạ ề ườ ả
xu t có l iấ ợ
- Ng i s n xu t thu đ c ườ ả ấ ượ
th ng d  s n xu t t  t t c  các ặ ư ả ấ ừ ấ ả
đ n v  tr  đ n v  cu i cùngơ ị ừ ơ ị ố
- Th ng d  s n xu t là di n tích ặ ư ả ấ ệ
trên đ ng cung, d i m c giáườ ướ ứ

D=MU
PO

Q

P
CS S=MC

PO

Q

P

PS

CS =(PP0).Q/2

Q Q

PS=(P – C).Q/2



  

TH NG D  S N XU TẶ Ư Ả Ấ
• Th ng d  sx: PSặ ư
   PS/1đvsp = P – MC
   PS/tb sp(tộ 2) = TR – VC 
                       = dtΔd i P/Sướ
• So sánh PS v i ớ Π 
    PS = TR – VC
    Π   = TR – TC = TR – VC – FC
    PS -  Π = FC =>  Π = PS – FC

    
      



  

HÃY TR  L I CÂU H IẢ Ờ Ỏ

DNđóng c a SXử
khi PS ≤ 0

  Đ/S  



  

PS và П; PS và đóng c a SXử
1. PS và П

• PS = TR – VC

• П = TR – TC ; TC = VC + FC

   П = TR – VC – FC

  => PS - П = FC

2. PS và đóng c a SXử
   PS = TR – VC = Q(P – AVC)

   P ≤ AVCMIN thì DN đ/c SX

   => TR  ≤   VC => TR – VC ≤   0

   => PS  ≤   0 thì DN đ/c SX



  

Đ ng cung ng n h n c a tườ ắ ạ ủ 2 
CTHH

• QS =  ∑ qi (i = 1,n)

MC1
MC2

PS
T

2P

Qq1 q2 Q

PP11

PP22



  

Thu /đvsp c a DN trong ng n h n: ế ủ ắ ạ
t/đvsp

• MCt = MC + t , 

   do AVCt = AVC + t

        VCT = AVCT.Q

        =AVC.Q+t.Q
    VCT = VC + t.Q 

 MCT = VC’T= MC+t

• ПT = TR – VC– tQt

                         - FC

AVC

AVC+t

MCMCt=MC+tP

Q

P

t

Qt    Q



  

Thu /đvsp c a ngành trong ng n h nế ủ ắ ạ

t = tTD + tSX; tTD = Pt – Pe; tSX = t – tTD

TRt = t.Qt; TRtTD = tTD.Qt; TRtSX = tSX.Qt

D
Pe

Pt t

Qt

P

Q Q

S
S*



  

BT: CTHH
TC=Q2+Q+169
1. Tính: FC;VC;AVC;AFC;ATC;MC
  FC=TCQ=0=169

  VC=TC-FC=Q2+Q+169-169=Q2+Q
  AFC=FC/Q=169/Q
  AVC=VC/Q=Q+1
  ATC=TC/Q=AVC+AFC=Q+1+169/Q
  MC=TC’=2Q+1
2.  P=55, tính ΠMAX?

 Π=TR-TC;TR=P.Q;P=55;P=MC=>55=Q+1=>Q=54
TC=Q2+Q+169=54.54+54+169=
Π=TR-TC=>ΠMAX=



  

BT: CTHH ti pế

3.  XĐ P và Q hòa v nố
    MC=ATC=>2Q+1=Q+1+169/Q=>Q0 =13

    P=MC=2Q+1=2.13+1=27=>P0=27

4. Khi nào hãng ph i đóng c a sxả ử
    P≤AVCMIN

    AVCMIN=AVCQ=O=1=>P≤1 

    



  

BT: CTHH ti pế
Q 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TC 1500 2500 3400 4300 5100 6100 7300 8600 10100 11900 139
00

FC= TC 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

VC=
TC-
FC

0 1000 1900 2800 3600 4600 5800 7100 8500 1040
0

1240
0

AVC
=VC/
Q

- 100 95 93,3 90 92 96,7 101,4 106,3 115,6 124

AFC
FC/Q

- 150 75 50 37,5 30 25 21,4 18,75 16,7 15

ATC
=TC/
Q

- 250 170 143,3 127,5 122 121,7 122,9 126,2
5

132,2 139

MC=
ΔVC/
ΔQ

0 100 90 90 80 100 120 130 150 180 200



  

• HV

• P đóng c aử
• P=180=>Q.l i nhu nợ ậ



  



  

Đ C QUY NỘ Ề
• Kn
• Phân lo iạ
• Nguyên nhân d n đ n ĐQẫ ế
• Đ c đi mặ ể
• QĐ SX c a DNĐQủ
• Quy t c đ nh gíaắ ị
• S c m nh th  tr ngứ ạ ị ườ
• T n th t XHổ ấ
• ĐQ không có đ ng cungườ
• Chính sách phân bi t giáệ



  

KHÁI NI M VÀ PHÂN LO IỆ Ạ

• KN:

   DN Đ c quy n là DN đ m nh n ho c toàn ộ ề ả ậ ặ
   b  vi c mua, ho c toàn b  vi c bán m tộ ệ ặ ộ ệ ộ
   lo i hàng hóa nào đó trên th  tr ng và ạ ị ườ
   không có hàng hóa thay th  g n gũiế ầ
• Phân lo iạ

–    ĐQ mua: đ m nh n toàn b  vi c muaả ậ ộ ệ
–    ĐQ bán: đ m nh n toàn b  vi c bánả ậ ộ ệ
–    ĐQ song ph ng: (1M) X (1B)ươ



  

CÁC NGUYÊN NHÂN D N Đ N Ẫ Ế
Đ C QUY NỘ Ề



  

Nguyên nhân d n đ n ĐQẫ ế

- Tính KT theo qmô

- B ng phát minh sáng chằ ế
- Ki m soát đ c các yt  đvàoể ượ ố
- L i th  t  nhiênợ ế ự
- Quy đ nh c a nhà n cị ủ ướ



  

Đ2 c a th  tr ng ĐQủ ị ườ

• K có SP thay th  g n gũiế ầ
• Rào c n r t caoả ấ
• Đ ng c u nghiêng xu ng v  phía ườ ầ ố ề

ph iả
• P > MC ( n đ nh P)ấ ị
• MR < D tr  đi m đ u tiênừ ể ầ
• PD = aQ + b => MR = 2aQ + b



  

n đ nh giá (P > MC)Ấ ị

• Hãng có s c m nh th  tr ng l n ứ ạ ị ườ ớ

         => Là ng i n đ nh giá (P > MC)ườ ấ ị

• CM: ΠMAX t i MR = MC, ạ

  MR = ΔTR/ΔQ = (P.ΔQ + Q.ΔP)/ΔQ = P(1 + 1/E)

  E < 0 => 1/E <0 => (1 + 1/E)<1 => P(1 + 1/E) < 1.P 

        MR < P => P > MC



  

Đ NG C U VÀ DOANH THU BIÊNƯỜ Ầ

• Đ ng c u c a nhà đ c quy nườ ầ ủ ộ ề
  chính là đ ng c u c a th  tr ng,ườ ầ ủ ị ườ
  d c xu ng d i v  phía ph iố ố ướ ề ả
• Doanh thu biên luôn n m d iằ ướ
  đ ng c u tr  đi m đ u tiênườ ầ ừ ể ầ
• Doanh thu biên có đ  d c l n g p 2ộ ố ớ ấ
  l n đ ng c uầ ườ ầ



  

Đ  TH  Đ NG D VÀ DOANH THU BIÊNỒ Ị ƯỜ
PD =aQ+b,TR=PD.Q=aQ2+bQ=>MR=TR’=2aQ+b  

Q

MC

E = 1TRMAX

MR

D

Q*

P*

P

MR = 0



  

QĐ SX c a ĐNĐQủ
P > MC; (Q) = (MR) X(MC),(P) = (Q) X 
(D); П = TR – TC = Q(P-ATC)>0 KHI P 
>ATC

Q

MC

ATC

min của ATC
MR

П>0

D

Q

P

ATC

P

MCMC



  

L u ý: khi P = ATC => ư П = 0
P>MC; (P) = (Q)  X  (D); П = TR – TC 

Q

MC
ATC

min của ATC

MR

П=0

D

Q

P,ATC

P



  

L u ý: khi P < ATC => ư П<0 
P>MC; (P) = (Q) X (D); П = TR – TC 

Q

MC
ATC

min của ATC

MR

П<0

D

Q

P

ATC

P



  

XĐ P bán, L, DWL và c a nhà ĐQủ

• MR = ΔTR / ΔQ = P(1 + 1/E)
   đ  ể ПMAX thì MR = MC => P = MC/(1 + 1/E)

• S c m nh th  tr ng: L (Lerner)ứ ạ ị ườ
      L = (P – MC)/P = - 1/E, (0 ≤ L ≤ 1)
   t  P = MC/(1 + 1/E) => (P – MC)/P = - 1/Eừ
• T n th t XH: DWL = (Qổ ấ ct – Q*)(P* - MC)/2

   P = MC => Qct ; Q* => MC 

• BT4                   



  



  

T N TH T XÃ H I: DWLỔ Ấ Ộ

Q

MC

MC

DWL=(QCT–Q*)(P*MC)/2

MR

DWL

D

Q*

P*

P

QCT



  

ĐQ bán không có đ ng cungườ

(Q)=(MR)X(MC), (P)=(Q)X(D)=>Không có qh  1: 1ệ
P thay đ i => Q = const; P = const => Q thay đ iổ ổ

P1

P

Q

P1,P2

MC

D2

MC

q1

P

q2
Q

D1

MR2

P2  

q1,2

MR1

DD

MRMR11

DD22

MRMR22



  

Thu  đánh vào t ng đvsp đv i DNĐQế ừ ớ

MCt = MC + t, do AVCt = AVC + t ;MR = MCt=> Qt => П T = TR  – TC – t .Qt

Q

MC

MCt =MC +t

Qt

MR
t D

Q

P

Pt

P



  

TH  TR NG Ị ƯỜ
C NH TRANH KHÔNG HOÀNH OẠ Ả

• C nh tranh đ c quy nạ ộ ề
• Đ c quy n t p đoànộ ề ậ



  

Th  tr ng c nh tranh đ c quy nị ườ ạ ộ ề

• Kn: Th  tr ngị ườ  CT§Q lµ t2 trong ®ã cã
   nhiÒu DNb ņ nh÷ng sp cã thÓ thay thÕ 

gÇn
   gòi, nhng kh«ng ph¶i lµ hoµn h¶o vµ ®îc
   ph©n biÖt b»ng sù dÞ biÖt ho  ̧sp, mçi 

DN
   chØ cã kh¶ n n̈g kiÓm so ţ ®îc gi̧  c¶, sp
   cña DN m×nh.
• VD: ®å uèng, mü phÈm, nước g i đ u, ộ ầ ... 
   



  

Đ c đi m th  tr ng CTĐQặ ể ị ườ

• Đ c đi m gi ng c nh tranhặ ể ố ạ
  * Có nhi u ng i mua và bánề ườ
  * rào c n th pả ấ
• Đ c đi m gi ng đ c quy nặ ể ố ộ ề
  * Sp có s  d  bi t hóa => ự ị ệ
     chút ít s c m nh th  tr ng => P > MC ứ ạ ị ườ
  * Đ ng c u nghiêng xu ng v  phía ph iườ ầ ố ề ả
  * MR < D(tr  đi m đ u tiên)ừ ể ầ
  * P=aQ+b=>MR=2aQ+b 



  

Đ NG C U TH  TR NG vàƯỜ Ầ Ị ƯỜ
Đ NG C U DNƯỜ Ầ

E<1

E>1

P2

P

D

P

Q1

P1P1

P2 

Q2Q1

D

QQ22



  

QĐSX trong ng n h n và dài h nắ ạ ạ
(Q) = (MR)X(MC), (P)=(Q) X (D),Π=Q(P – AC)

LMC

LAC

AC

P

D

P

MR

P=L AC

AC
P* 

QLR

П>0 П=0

MC

Q*Q*



  

ĐQ t p đoànậ

•KN: §QT§ lµ t2 trong ®ã chØ cã vµi 
DN b ņ nh÷ng sp ®ång nhÊt hoÆc 
ph©n biÖt

•Ph©n lo¹i:
     + §QT§ thuÇn tuý: sx sp gièng nhau
               VD: ngµnh xi m̈ ng, ngµnh 

giÊy, d ch v  m ng đi n tho i di ị ụ ạ ệ ạ
đ ngộ ,...

     + §QT§ ph©n biÖt: sx sp kh ç nhau
               VD: « t«,xe máy,...        



  

Đ c đi m ĐQ t p đoànặ ể ậ

• M t s  hãng l n chia nhau t  ph n th  ộ ố ớ ỷ ầ ị
   tr ng (vì th  tr ng ch  còn bao g m 1 s  ườ ị ườ ỉ ồ ố

hãng ctranh tr c ti p)ự ế
• Các hãng ĐQTĐ ph  thu c nhau r t ch t ụ ộ ấ ặ

ch  ẽ
• Sp có th  đ ng  nh t ho c phân bi tể ồ ấ ặ ệ
• Thông tin thi u nhi uế ề
• Rào c n r t caoả ấ
     



  

Các DN ph  thu c nhauụ ộ

• Các DN ph  thu c nhau r t ch t ch  ụ ộ ấ ặ ẽ và đ i m t ố ặ
v i v n đ  không ch c ch n,ớ ấ ề ắ ắ  QĐsx c a 1DN ủ
s  có nh h ng tr c ti p đ n QĐsx c a các DN ẽ ả ưở ự ế ế ủ
còn l iạ

 - T c đ  ph n ng r t nhanh: n u hãng ĐQTĐ ố ộ ả ứ ấ ế
đi n hình thay đ i Pể ổ

 - Vi c ph n ng có đ  tr  khi hãng ĐQTĐ thay ệ ả ứ ộ ễ
đ i k  thu t v  ki u dáng, th ng hi u,… c n ổ ỹ ậ ề ể ươ ệ ầ
ph i có th i gianả ờ



  

Rào c n r t caoả ấ
- Lu t phápậ
- Thu  nh p kh uế ậ ẩ
- B n quy n ĐQ công nghả ề ệ
- Tính KT c a qmôủ
 + L i th  CP tuy t đ i: ợ ế ệ ố
 + CP hãng gia nh p > CP hãng trong ngànhậ
 + Xu h ng h ng Roy: đ u nh  => khuy ch ướ ả ưở ầ ỏ ế

đ iạ
     (VD: ngSX => bán buôn => bán l => ngTD)ẻ
   Khuy n m i => ôm hàng  => D gi mế ạ ả



  

QUY T Đ NH SX- CÂN B NG NASHẾ Ị Ằ

• Nguyên t c ắ
  + cân b ng Nash là cb không h p tácằ ợ
  + m i DN luôn ch n cho mình hành đ ng ỗ ọ ộ

t t nh t có thố ấ ể
  + m i khi ra QĐ luôn tính đ n hành đ ng ỗ ế ộ

c a đ i ph ngủ ố ươ
  + coi đ i th  cũng thông minh nh  mình và ố ủ ư

hành đ ng nh  mìnhộ ư



  

MA TR N: GI  S  CÓ 2 DNẬ Ả Ử

P TH PẤ P CAO

P TH PẤ       1     1        0      3

P CAO       3     0         2     2

DN 1

DN 2



  

ĐK H P TÁCỢ
     Đ  có t ng l i nhu n t i đa thì c  2 đ u ph i ể ổ ợ ậ ố ả ề ả

đ t P cao: n u đ t P cao thì r t r  b  phá v  vì ặ ế ặ ấ ễ ị ỡ
m iỗ

   DN luôn ch n cho mình hành đ ng t t nh t (đ t ọ ộ ố ấ ặ
P

  th p đ  chi m th  ph n) => luôn t  phá h y ấ ể ế ị ầ ự ủ
mình

        => c  2 ph i h p tác ả ả ợ
        => đi u ki n h p tácề ệ ợ
• có s c m nh t ng đ ngứ ạ ươ ươ
• Cùng có l iợ
• Lu t pháp cho phépậ



  

Tính c ng nh c c a giáứ ắ ủ

Q

MC

MC* 

MR

D

Q*

P*

P

P>P*=>E>1=>P tăng =>TR gi m,  P<Pả *=>E<1=>P gi m =>TR gi mả ả
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